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TT Họ và tên Tuổi Quê quán Khoa số tiền Số ngày Thành tiền

1 Hà Hiệp 42 Châu Lâm- Bình Trị- T.Bình HSCC 16,000    29.5 472,000       

2 Đoàn Thị Được 50 Đông Yên- Duy Trung- DX Nội A 16,000    5.5 88,000         

3 Nguyễn Đồng Thanh 93 Kim Đới- Tam Thăng -T.Kỳ Nội C 16,000    16.5 264,000       

4 Nguyễn Thị Hoa 57 Vinh Nam- Bình Trị-T.Bình Nội A 16,000    11 176,000       

5 Trần Văn Máy 47 Quý thương- Tam Phú-PN Nội C 16,000    9 144,000       

6 Hồ Văn Đen 26 T5- Trà Nam- Nam TM Nội C 16,000    29.5 472,000       

7 Trần Xuân Đức 61 T4-Tam Thanh-N.Thành Nội C 16,000    8.5 136,000       

8 Nguyễn Văn Anh 60 Bình Phú-Tam Tiến-N.Thành Nội B 16,000    9.5 152,000       

9 Châu Thị Thuận 65 Châu Khê-Bình Sa- T.Bình Nội A 16,000    13.5 216,000       

10 NN Hồ Thị Hẹ 31 T7-Trà Cang-Nam T.My Nội A 16,000    4 64,000         

11 NN Hồ Thị Xiêm 70 T3-Trà Cang-Nam T.My Nội A 16,000    21.5 344,000       

12 NN Hồ Thị Xoan 57 Cao Sơn-Trà Sơn-Bắc Tmy Nội A 16,000    8.5 136,000       

13 NN Hồ Thị Đen 48 T2-Trà Dơn-Nam Trà My Nội B 16,000    10 160,000       

14 Đặng Thị Thanh 46 Phước Bình Trung-Sơn Viên Nội A 16,000    24.5 392,000       

15 Phan Kim Sơn 78 T1- Tiên Lập - Tiên Phước Nội B 16,000    5 80,000         

16 Dương Văn Khoa 66 Tứ Sơn- Bình Trung - TB Ngoại 16,000    12 192,000       

17 Phan Văn Tuấn 35 Xuân Nam-Đại Thắng-Đ.Lộc Ngoại 16,000    19.5 312,000       

18 Tô Thị Huệ 83 T3-Tiên Lãnh-Tiên Phước Nội B 16,000    6 96,000         

19 Nguyễn Ngọc Đính 31 Tổ 9- An Mỹ - Tam Kỳ Nội C 16,000    28 448,000       

20 Huỳnh Thị Cẩm Thạch 60 Phước Hòa - Bình Trị Nội C 16,000    28.5 456,000       

21 Nguyễn Văn Vũ 26 Thanh Vân- Đại Cường-ĐL Nội C 16,000    3 48,000         

Tổng cộng 303 4,848,000    

Ghi chú : 
Tiền ăn thực tế T3/15 là : 3.032.000đồng. Đã chuyển vào TK Đỗ Thị Kim Ngân là: 3.032.000đồng
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Từ ngày  01  tháng   4  năm  2015 đến ngày  30 tháng  4  năm  2015

Bằng chữ:  Bốn triệu tám trăm bốn mươi tám ngàn đồng y.

Tam Kỳ, ngày 07 tháng 5 năm 2015
Kế toán Xác nhận CĐCS bệnh viện Giám đốc


